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Xe Ép Rác Hino

Xe chữa cháy Isuzu 6 khối nước 
Đánh giá: Chưa có đánh giá Giá  

  
Hỏi về sản phẩm này 
Nhà sản xuấtISUZU 

Chi tiết sản phẩm XE CHỮA CHÁY ISUZU 6 KHỐI NƯỚC
(6.000l NƯỚC + 600l FOAM) XE CƠ SỞ ISUZU FVR FVR34LE5 - BƠM 4000l/p

TỔNG QUAN VỀ XE CHỮA CHÁY ISUZU 6 KHỐI NƯỚC
Xe chữa cháy isuzu 6 khối nước giới thiệu dưới đây là loại xe chữa cháy sử dụng được cả nước và hóa chất
bọt, phù hợp cho các đối tượng quy định phải trang bị phương tiện cơ giới PCCC theo TCVN 3890 – 2023.
1. Thông tin chung
Mã kiểu loại xe chữa cháy: ISUZU FVR FVR34LE5/HIH-FT.66H
Xe cơ sở: ISUZU FVR FVR34LE5
Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5
Bơm cứu hỏa: Lưu lượng 4000l/p – Công nghệ Mỹ - Sản xuất và lắp ráp bởi Hiệp Hòa.
Hệ chuyên dùng chữa cháy: Lắp ráp tại nhà máy sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa.
Với xi téc nước, xi téc hóa chất và hệ thống đường ống làm bằng thép không rỉ INOX 304, được hàn với công
nghệ hàn thuốc. trên xe chưa cháy chỉ có duy nhất sắt xi phụ là thép chuyên dụng nhập khẩu từ Đức có khả
năng chống ăn mòn, chịu lực với tuổi thọ cao, dập hình U. Toàn bộ khung chịu lực, tấm vách các khoang đều
bằng hợp kim nhôm đúc và nhôm tấm, nhẹ, độ bền cao.
Dung tích téc nước: 6000 (lít)
Dung tích téc hóa chất: 600 (lít)
Cabin kép: 4 cửa mở - 2 hàng ghế với 06 ghế ngồi cho ekip PCCC theo xe ( 1 tài xế - 1 chỉ huy – 4 chiến
sỹ).
Xe chữa cháy isuzu 6 khối nước giới thiệu dưới đây được thiết kế lắp đặt trên cơ sở ISUZU FVR FVR34LE5
động cơ Diesel, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thiết kế chắc chắn, độ bám đường cao với khả năng
chống lật, đặc biệt khung sườn và các khoang chứa sử dụng vật liệu nhôm hợp kim, nhôm định hình, nhẹ và
vững chắc trong quá trình di chuyển.
Tất cả các liên kết trong hệ chuyên dùng chữa cháy sử dụng liên kết Bulon lục giác – Ke, vít Inox, không
sử dụng mối hàn, đảm bảo liên kết vững chắc và dễ dàng cho việc kiểm tra bảo dưỡng.
2. Chất lượng thiết bị
Xe nền ISUZU FVR FVR34LE5: ISUZU là hãng xe tải số 1 Nhật Bản, phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam và

thân thiện với môi trường, động cơ mạnh mẽ với hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail áp suất cao
trang bị turbo biến thiên tăng áp VGS .
Hệ thống chuyên dùng: 
Bơm chữa cháy và các thiết bị điều khiển bơm được sản xuất và lắp ráp bởi đội ngũ kỹ sư của Hiệp Hòa, mới
100%, chưa qua sử dụng.
Téc nước được làm từ vật liệu thép không rỉ INOX SUS 304 dung tích 6000 lít.
Téc hóa chất 600 lít được làm bằng thép không rỉ INOX SUS 304.
Việc lắp đặt và tích hợp các thiết bị lên xe chữa cháy trong nước tạo điều kiện cho chúng ta làm chủ được
công nghệ, thân thiện với người sử dụng, dễ dàng bảo hành và bảo trì, nhanh chóng xử lý được các sự cố khi
vận hành.
Xe chữa cháy được lắp đặt hệ thống đèn quay, còi hú ưu tiên khi tham gia giao thông.
Xe hoàn thiện được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường của xe cơ
giới, đủ điều kiện đăng ký lưu hành trên toàn hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam.
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3. Tiêu chuẩn sản xuất
Luật áp dụng là Luật PCCC đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật PCCC.
Tiêu chuẩn Việt Nam 13316-1:2021: Yêu cầu chung về xe chữa cháy
Tiêu chuẩn Việt Nam 13316-3:2022: Xe chữa cháy hóa chất.
Quy chuẩn 03:2023: Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC
Xe được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 áp dụng cho sản xuất và lắp ráp các loại xe chữa cháy.
Tiêu chuẩn áp dụng với các khớp nối là TCVN 5739-2023: Thiết bị chữa cháy đầu nối.
Tiêu chuẩn áp dụng với vòi chữa cháy là TCVN 5740-2023: Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa
cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
Tiêu chuẩn áp dụng cho lăng chữa cháy là TCVN 13261:2021 Phòng cháy chữa cháy – Lăng chữa cháy phun nước
cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
4. Nhãn mác thiết bị:

Tất cả các bộ phận cơ bản như động cơ, hộp số, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống trộn hóa chất bọt và những
bộ phận khác đều được gắn tấm nhãn mác từ nhà sản xuất thiết bị nguyên bản. Các tấm nhãn thể hiện các
thông số và những số hiệu Seri, năm và nơi sản xuất, công suất tỷ số truyền, những cảnh báo sự an toàn và
các thông tin khác
5. Sơn hoàn thiện:
Quy trình sơn xe chữa cháy áp dụng theo thiêu chuẩn của sơn xe du lịch, phù hợp với điều kiện thời tiết
tại Việt Nam. Các bề mặt bị che khuất của Cabin, thân xe được sơn trước khi lắp ráp.
Xe chữa cháy isuzu 6 khối nước được sơn màu đỏ RAL 3000.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE CHỮA CHÁY ISUZU 6 KHỐI NƯỚC
Chủng loại xe Loại xe: Ô tô chữa cháy. Xe chữa cháy sử dụng nước + foam
Số loại ISUZU FVR FVR34LE5/HIH-FT.66H (*)
Dung tích téc nước + Foam (6.000 lítnước + 600 lít Foam )± 10%
Bơm chữa cháy Lưu lượng 4000l/p tại 10 bar
Kích thước DxRxC 7.910 x 2.500 x 3.200 (mm) ± 5% (*)
Tổng trọng tải (kg) ≤ 15.200 kg (*)
Chất lượng hàng hoá Xe  mới 100%
Nhà sản xuất Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
Màu sơn của vỏ xe Màu đỏ RAL3000
Hiệu xe chassy ISUZU
Model chassy ISUZU FVR FVR34LE5
Loại Cabin xe chữa cháy Cabin kép 4 cửa – 6 chỗ ngỗi
Dung tích téc nước (lít) 6000 lít ± 10%
Dung tích téc bọt (lít) 600 lít Foam  ± 10%
Khung xe Tất cả khung xe  bằng hợp kim nhôm
Bơm chữa cháy  Đạt 4.000 lít/phút tại áp suất 10 bar
Hệ thống trộn hóa chất Model: HTB – FOAMATE (Hiệp Hòa)

1/ Thông số chính:
Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 1%
Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 3%
Đạt 4.000 Lít/ Phút tại 6%
2/ Các bộ phận chính:
Bộ hút Eductor
Bộ chia tỷ lệ trộn Foam
Bộ điều khiển và tấm hiển thị tỷ lệ chia
Van một chiều ngăn nước tràn lên téc bọt
Van điều khiển hóa chất và áp suất phun qua Eductor

PTO Loại: Split- shaft PTO
Súng phun Model  lăng giá SL-23NB,  xuất xứ: SHILLA-Korea

Model đầu phun nước: SL- 8SS , size NH 2-1/2'' 
Model đầu phun Foam: SL- 19MS, size NH 2-1/2'' 

Âm ly 01 bộ - Công suất: 50W
Chế độ cảnh báo: WAIL, SIREN, YELP, HI-LO

Loa phóng thanh 01 bộ - Công suất loa: 60W
Đèn ưu tiên 01 dàn đèn ≥ 1.100mm; Màu sắc: Đỏ -Xanh

Chất liệu vỏ nhựa: Polycacbonate
THIẾT BỊ  TRANG BỊ THEO XE( ĐÁP ỨNG TCVN 13316-3:2022)

HÌNH ẢNH XE CHỮA CHÁY ISUZU 6 KHỐI NƯỚC
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Nhận xét

Thứ năm, 15 Tháng 2 2024 

Xe chữa cháy 6 khối nước Isuzu trên quá ok.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa 
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